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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011528023 Quách Như Nga 02/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

2 011513893 Nguyễn Khánh Ly 06/12/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

3 011513890 Đào Thị Huyền 15/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

4 011255722 Vũ Duy Anh 28/06/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

5 011315574 Trần Thị Minh Ánh 05/06/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

6 011515375 Nguyễn Như Bình 24/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

7 011543153 Trần Ánh Ngọc 06/07/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

8 011255757 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/03/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

9 011482391 Nguyễn Thị Bích Thu 04/10/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

10 011223368 Chu Thị Nguyệt 04/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

11 011244320 Trương Thị Huyền 28/06/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

12 011525016 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/06/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

13 011338176 Nguyễn Thị Khánh Ly 18/08/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

14 011222915 Vũ Thị Thanh Huyền 01/01/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

15 011259882 Nguyễn Đình Quý 10/10/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

16 011223426 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/06/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

17 011223655 Lê Thị Hà Giang 31/12/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

18 011525044 Nguyễn Thanh Trúc 14/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

19 011649308 Nguyễn Quốc Bình 24/12/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

20 011338639 Lê Thị Thùy Trang 12/12/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

21 011125472 Ngô Như Hiệp 25/08/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

22 011450522 Nguyễn Vy Thảo 08/07/2005 Nữ Trường Trung Học Cơ Sở Thượng Thanh

23 011222498 Nguyễn Trọng Đông 16/05/2005 Nam Trường THCS Thị Trấn Sóc Sơn

24 011698330 Nguyễn Thị Phương Chi 25/02/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

25 011244424 Nguyễn Duy Thêm 09/02/2004 Nam Trường THCS Xuân Giang

26 011338641 Dương Thị Huyền 27/09/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

27 011528022 Đặng Thị Trà My 15/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

28 011259898 Trương Văn Sử 26/12/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

29 011338917 Nguyễn Thị Thúy Lan 24/02/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

30 011315617 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 09/03/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

31 011121680 Lê Thị Minh Anh 28/02/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

32 011542831 Phan Thị Thu An 26/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

33 011223634 Nguyễn Thị Lan Anh 16/07/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

34 011338813 Trần Thị Trà My 26/11/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

35 011528195 Quách Thị Châm 08/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

36 011124815 Phạm Huy Toản 09/10/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

37 011528020 Nguyễn Thị Ngọc Linh 15/11/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

38 011256116 Nguyễn Chí Nhân 12/09/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

39 011124817 Lê Huyền Trang 03/07/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

40 011528204 Bùi Thị Linh 28/05/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

41 011338128 Nguyễn Thị Hạnh 26/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

42 011223345 Nguyễn Ngọc Ánh 16/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

43 011542748 Ngô Tuấn Kiệt 10/11/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

44 011649073 Nguyễn Duy Thành 07/06/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

45 011224170 Đỗ Lan Chi 09/09/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân
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